
GHI CHÚ

1 14C15101020022 Đinh Phương Đằng 11/06/1996 XD14C01 5 3 0 8
2 14C15101020024 Nguyễn Duy Đạt 06/06/1996 XD14C01 5 3 0 8
3 14C15101020025 Lê Thành Đạt 01/06/1996 XD14C01 5 3 0 8
4 14C15101020030 Phùng Tuấn An 16/05/1996 XD14C01 8 3 0 11
5 14C15101020034 Nguyễn Thanh Bình 05/01/1996 XD14C01 5 3 0 8
6 14C15101020046 Huỳnh Hữu Dư 27/10/1996 XD14C01 5 3 0 8
7 14C15101020047 Trần Thanh Dân 08/09/1996 XD14C01 5 3 0 8
8 14C15101020048 Bùi Minh Dũng 15/06/1996 XD14C01 8 3 0 11
9 14C15101020051 Trần Quốc Duy 23/11/1995 XD14C01 8 3 0 11
10 14C15101020052 Lê Huỳnh Đức Duy 16/03/1996 XD14C01 5 3 0 8
11 14C15101020063 Võ Hoàng Hiếu 16/11/1996 XD14C01 5 3 5 13 L.phó
12 14C15101020067 Nguyễn Quang Hưng 21/09/1995 XD14C01 8 3 0 11
13 14C15101020070 Cao Văn Huy 22/11/1996 XD14C01 5 3 0 8
14 14C15101020074 Lê Khanh 19/03/1996 XD14C01 5 3 8 16 P.Bí thư
15 14C15101020076 Nguyễn Đăng Khoa 17/07/1996 XD14C01 5 3 0 8
16 14C15101020079 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/02/1996 XD14C01 14 3 0 17 L.phó
17 14C15101020082 La Hữu Lộc 10/05/1996 XD14C01 5 3 0 8
18 14C15101020089 Nguyễn Thành Long 02/06/1996 XD14C01 5 3 0 8
19 14C15101020092 Trần Văn Bu Líp 07/04/1996 XD14C01 5 3 0 8
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20 14C15101020096 Trần Trọng Nam 27/05/1993 XD14C01 5 3 0 8
21 14C15101020100 Nguyễn Phước Ngữ 19/02/1996 XD14C01 5 3 0 8
22 14C15101020101 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 17/07/1996 XD14C01 5 3 0 8
23 14C15101020106 Lê Trọng Nguyễn 07/03/1996 XD14C01 5 3 0 8
24 14C15101020107 Phạm Chí Nguyễn 07/07/1996 XD14C01 0
25 14C15101020108 Trần Huỳnh Như 27/02/1996 XD14C01 5 3 6 14 Ủy viên
26 14C15101020109 Huỳnh Hữu Nhơn 03/04/1996 XD14C01 5 3 0 8
27 14C15101020110 Nguyễn Tấn Nhật 21/01/1996 XD14C01 5 3 0 8
28 14C15101020112 Lê Minh Nhựt 27/10/1996 XD14C01 0
29 14C15101020113 Nguyễn Minh Nhựt 29/05/1996 XD14C01 19 3 8 30 Bí thư
30 14C15101020124 Nguyễn Hoàng Phúc 25/11/1996 XD14C01 5 3 0 8
31 14C15101020125 Phạm Văn Phúc 19/11/1996 XD14C01 8 3 0 11
32 14C15101020127 Phạm Văn Tuấn Quang 05/11/1996 XD14C01 5 3 0 8
33 14C15101020129 Nguyễn Anh Quốc 10/10/1996 XD14C01 5 3 0 8
34 14C15101020132 Huỳnh Phước Quí 08/05/1995 XD14C01 8 3 0 11
35 14C15101020137 Đại Phú Tài 08/11/1996 XD14C01 0
36 14C15101020138 Nguyễn Ngọc Tấn 26/10/1995 XD14C01 5 3 0 8
37 14C15101020146 Nguyễn Hữu Thắng 16/11/1996 XD14C01 5 3 0 8
38 14C15101020147 Trần Duy Thanh 03/10/1996 XD14C01 5 3 0 8
39 14C15101020148 Trần Thái Thanh 11/12/1996 XD14C01 5 3 0 8
40 14C15101020150 Kim Tư Thi 05/06/1996 XD14C01 0
41 14C15101020152 Nguyễn Hồng Thiện 28/07/1995 XD14C01 10 3 5 18  CHT
42 14C15101020155 Bùi Thanh Tùng 27/10/1996 XD14C01 0
43 14C15101020164 Nguyễn Thị Tú Trinh 02/10/1996 XD14C01 8 3 5 16
44 14C15101020166 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/09/1995 XD14C01 8 3 0 11
45 14C15101020177 Phạm Trung Tín 15/12/1996 XD14C01 8 3 0 11
46 14C15101020184 Võ Triệu Vĩ 14/05/1996 XD14C01 5 3 0 8


